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[bookmark: _Hlk192198727]Phần I: Trắc nghiệm (5 điểm)
1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
(HS trả lời từ câu 1 đến câu 16, mỗi câu hỏi HS chọn một phương án đúng).
 Em hãy chọn ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
[bookmark: _Hlk184761641][bookmark: _Hlk192232155][bookmark: _Hlk192232403]Câu 1. Đặc điểm nổi bật nhất của tài nguyên đất nước ta là
A. đất phì nhiêu, màu mỡ, tơi xốp.
B. đất có tầng phong hóa dày, dễ bị rửa trôi.
C. đa dạng, thể hiện rõ tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm.
D. ít chịu tác động của con người.
Câu 2. Sự đa dạng của đất là không phải do các nhân tố:
A. Khoáng sản.                            B. Sinh vật, tác động của con người.
C. Đá mẹ.                                     D. Địa hình, khí hậu, nguồn nước.
Câu 3. Nhóm đất chiếm diện tích lớn nhất ở nước ta là
A. Đất feralit.	                    B. Đất mùn trên núi.		
C. Đất phù sa.	                    D. Đất khác.
Câu 4. Đất có màu đỏ thẫm hoặc vàng, độ phi cao thích hợp với nhiều loại cây công nghiệp được hình thành trên loại đá nào?
A. Đá vôi.                                      B. Đá bazan.
C. Đá phiến mica.                         D. Đá granit.
Câu 5. Đất phù sa có
A. lớp vỏ phong hóa dày.           	              B. độ phì cao.
C. tầng đất mỏng.      				    D. nhiều ôxít sắt và ôxít nhôm.
Câu 6. Diện tích đất bị thoái hóa chiếm tỉ lệ so với  cả nước là
  A. 25%.		B. 30%.			C. 35%.		D. 40%.
Câu 7. Đất phèn mặn chiếm diện tích lớn tập trung chủ yếu ở vùng nào?
A. Đồng bằng sông Hồng.                               B. Duyên hải miền Trung.
C. Đồng bằng sông Cửu Long.                        D. Đồng bằng Nam Trung Bộ.
Câu 8. Khó khăn chủ yếu trong việc sử dụng đất nông nghiệp ở miền đồi núi nước ta là
A. đất dễ bị ngập úng.                                  B. đất chua, nhiễm phèn.
C. đất dễ bị xói mòn, rửa trôi.                     D. đất dễ bị xâm nhập mặn.
Câu 9. Nhóm đất phù sa sông và biển phân bố ở:
A. Vùng núi cao.                           B. Vùng đồi núi thấp.
C. Các cao nguyên.                       D. Các đồng bằng.
Câu 10. Đất phù sa thích hợp canh tác:
A. Các cây công nghiệp lâu năm.                    B. Trồng rừng.
C. Lúa, hoa màu, cây ăn quả,…                       D. Khó khăn cho canh tác.
Câu 11. Đặc điểm của tài nguyên sinh vật nước ta:
A. Tài nguyên sinh vật nước ta khá nghèo nàn.
B. Tài nguyên sinh vật nước ta rất phong phú đang dạng, đây là tài nguyên vô tận.
C. Tài nguyên sinh vật nước ta rất phong phú đang dạng, nên không cần phải bảo vệ.
D. Tài nguyên sinh vật nước ta rất phong phú đang dạng nhưng không là tài nguyên vô tận.
Câu 12. Nguyên nhân chủ yếu làm suy giảm tài nguyên động vật của nước ta:
A. Các loài động vật tự triệt tiêu nhau.
B. Do các loài sinh vật tự chết đi.
C. Do con người săn bắt quá mức, thu hẹp môi trường sống của sinh vật.
D. Do các loài di cư sang các khu vực khác trên thế giới.
Câu 13. Vùng đất bãi triều cửa sông, ven biển thuận lợi cho sự phát triển của hệ sinh thái.
A. Rừng thưa rụng lá.                          B. Rừng tre nứa.
C. Rừng ngập mặn.                              D. Rừng kín thường xanh.
Câu 14. Sự đa dạng và phong phú của sinh vật Việt Nam không thể hiện ở:
A. Kiểu hệ sinh thái.                                        B. Thành phần loài.
C. Phân bố rộng khắp trên cả nước.                D. Gen di truyền.
Câu 15. Hệ sinh thái nông nghiệp phát triển chủ yếu ở vùng:
A. Trung du.                  B. Đồng bằng.               C. Cao nguyên.         D. Miền núi.
Câu 16. Các hệ sinh thái rừng nhiệt đới gió mùa nước ta phát triển ở:
A. Vùng đồi núi.                        B. Vùng khô hạn.     
C. Vùng đồng bằng.                   D. Vùng nóng ẩm.
[bookmark: _GoBack]2. Câu trắc nghiệm đúng sai.
 Ghi vào bài làm chữ đúng/ sai với mỗi ý a, b, c, d.
Câu 17: Cho bảng số liệu sau: Diện tích rừng của Việt Nam giai đoạn 1943 – 2020.
	Năm
	1943
	1983
	2020

	Diện tích rừng tự nhiên (triệu ha)
	14,3
	6,8
	10,3


Bảng số liệu cho thấy:
a. Giai đoạn 1943 - 1983, diện tích rừng tự nhiên giảm: 7,5 triệu ha. 
b. Giai đoạn 1983 - 2020, diện tích rừng tự nhiên tăng 3,5 triệu ha. 
c. Diện tích rừng giảm, do: chiến tranh, phá rừng, đốt rừng, cháy rừng, quản lí và bảo vệ kém… 
d.  Diện tích rừng tăng, do rừng  tự phục hồi và phát triển.
Phần II: Tự luận (5 điểm)
Câu 18. (2 điểm) Trình bày đặc điểm của đất feralit và giá trị sử dụng trong sản xuất nông, lâm nghiệp.
Câu 19. (3 điểm) Chứng minh tính cấp thiết của vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam (thực trạng, giải pháp)
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Phần I: Trắc nghiệm (5 điểm)
1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
Mỗi câu trả lời đúng 0,25 đ 
Mã đề 800
	[bookmark: _Hlk180938748]Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	A
	A
	B
	B
	B
	C
	C

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	D
	C
	D
	C
	C
	C
	B
	A


[bookmark: _Hlk163752040]
2. Câu trắc nghiệm đúng sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm, trong đó mỗi ý chọn đúng được 0,25 đ
Câu 17: a. đúng.             b. đúng.              c. đúng.                  d. sai.
Phần II: Tự luận (5 điểm)
	Nội dung
	Điểm

	Câu 18. (2 điểm) Trình bày đặc điểm của đất phù sa và giá trị sử dụng đất trong trong sản xuất nông, lâm nghiệp.
- Chiếm tới 65% diện tích đất tự nhiên.
- Phân bố ở các tỉnh trung du và miền núi, từ độ cao 1600 đến 1700m trở xuống. 
- Đất Feralit có chứa nhiều oxit sắt và oxit nhôm tạo nên màu đỏ vàng.
- Đặc tính của đất feralit là: có lớp vỏ phong hóa dày thoáng khí, dễ thoát nước, đất chua, nghèo các chất badơ và mùn.
- Đất feralit hình thành trên đá badan và đá vôi có độ phì cao nhất.
* Giá trị sử dụng: 
- Trong lâm nghiệp: thích hợp phát triển rừng sản xuất với các loại cây như thông, bạch đàn, xà cừ, keo, cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến gỗ.
- Trong nông nghiệp:
+ Trồng các cây công nghiệp lâu năm (chè, cà phê, cao su, hồ tiêu,…), cây dược liệu (quế, hồi, sâm,…).
+ Trồng các loại cây ăn quả như: bưởi, cam, xoài…
Câu 19. (3 điểm) Chứng minh tính cấp thiết của vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam (thực trạng, giải pháp)
* Đa dạng sinh học ở nước ta đang bị suy giảm
- Suy giảm số lượng cá thể, loài sinh vật: nhiều loài động, thực vật có nguy cơ bị tuyệt chủng.
- Suy giảm về hệ sinh thái: các hệ sinh thái rừng nguyên sinh bị phá hoại gần hết. chỉ còn chủ yếu là rừng thứ sinh; các hệ sinh thái rừng ngập mặn, các hệ sinh thái biển cũng đứng trước nguy cơ bị tàn phá bởi con người.
- Suy giảm về nguồn gen. việc suy giảm số lượng cá thể cộng với suy giảm số lượng loài đã khiến nguồn gen suy giảm.
*  Một số biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học ở nước ta.
Đa dạng sinh học là yếu tố quyết định tính ổn định của các hệ sinh thái tự nhiên, là cơ sở sinh tồn của sự sống trong môi trường. Vì vậy việc bảo vệ đa dạng sinh học chính là bảo vệ môi trường sống của chúng ta.
- Xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên và vườn quốc gia.
- Trồng và bảo vệ rừng.
- Ngăn chặn nạn phá rừng, săn bắt động vật hoang dã.
- Xử lí các chất thải công nghiệp, nông nghiệp và sinh hoạt.
- Nâng cao ý thức người dân.
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